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ĐỀ 1
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: (0,5 điểm) Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả cuộc tấn công của pháp tại Đà Nẵng ?  

	A. Hoàng Diệu  
	B. Nguyễn Tri Phương   

	C. Nguyễn Trung Trực   
	D. Trương Định


Câu 2: (0,5 điểm) Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước  Nhâm Tuất vào ngày, tháng, năm nào ? 




	A. Ngày 5-6-1860
	B. Ngày 5-6-1862

	C. Ngày 6-5-1862
	D. Ngày 5-6-1863


Câu 3: (0,5 điểm) Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đồng ý mở ba cửa biển nào cho Pháp vào buôn bán ?

    A. Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn
      B. Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên 
    C. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên
      D. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa Việt
Câu 4: (0,5 điểm)  Thực dân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần thứ nhất vào thời gian nào ? 


A. Sáng ngày 20-11-1873

B. Tối ngày 20-11-1873

C. Trưa ngày 20-11-1873


D. Đêm ngày 20-11-1873

Câu 5: (0,5 điểm)  Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất vào ngày, tháng, năm nào ? 


A. Ngày 10-3-1874


B. Ngày 15-3-1874 

C. Ngày 3-5-1874   

          D. Ngày 13-5-1874
Câu 6: (0,5 điểm)  Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882 là ai ?

                  A. Nguyễn Tri Phương         B.Hoàng Diệu

                 C. Nguyễn Lân                      D. Hoàng Tá Viên

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7: (3 điểm) Nêu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước ? Việc lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với các nhà yêu nước chống Pháp trước đó ? (10%)

Câu 8: (3 điểm)  Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đối với kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?

Câu 9: (1 điểm) Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng để mở đầu quá trình xâm lược nước ta ?
ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	B
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 7

(3 điểm)
	- Đất nước bị Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại.
	0,5



	
	-  5/6/1911, từ cảng nhà Rồng , Người ra đi tìm đường cứu nước.
	0,5



	
	- Năm 1917, Người từ Anh trở về Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.
	0,5



	
	- Người tích cực tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp và tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng mười Nga.
	0,5



	
	- Các nhà yêu nước là các sĩ phu phong kiến. Mong muốn giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, chế độ cộng hòa.
	0,5



	
	- Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây để tìm hiểu vì sao nước Pháp thống trị nước mình và thực chất của các từ “Tự do- Bình đẳng- Bác ái”, Xác định con đường cứu nước đúng cho dân tộc  
	0,5



	Câu 8

(3 điểm)
	- Nông nghiệp:  Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.
	0,5



	
	- Công nghiệp: 
+ Tập trung vào khai thác than và kim loại.

+ Đầu tư vào một số ngành khác như xi măng, điện, chế biến gỗ...
	1

	
	- Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt để tăng cường bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự. 
	0,5



	
	- Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng hóa của Pháp nhập vào Việt Nam chỉ bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế, nhưng đánh thuế cao hàng hóa các nước khác.
	0,5



	
	- Tài chính: Pháp đề ra các thứ thuế mới, nặng nhất là thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện…
	0,5



	Câu 9

(1 điểm)
	+ Là cửa ngõ của kinh thành Huế (Đà Nẵng gần Huế)
	 0,5

	
	+ Đà Nẵng có cảng nước sâu thuận tiện cho việc tấn công.
	0,25

	
	+ Chiếm Đà Nẵng để uy hiếp triều đình Huế.
	0,25
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ĐỀ 2
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)  Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng .

Câu 1: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của:

A.
Nguyễn Trung Trực

B. 
Trần Bình Trọng


C. 
Nguyễn Hữu Huân


D.
Nguyễn Đình Chiểu
Câu 2: Khởi nghĩa Yên Thế do ai lãnh đạo :

A.
Trương Định



B.
Hoàng Hoa Thám 

C.
Tôn Thất Thuyết


D.
Phan Bội Châu 

Câu 3: Hiệp ước Pa - tơ - nốt đánh dấu sự kiện gì?

A.
Thắng lợi của nhà Nguyễn trong lĩnh vực ngoại giao

B.
Nước ta mất một phần nội trị ngoại giao ở miền Nam  

C.
Nước ta trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến

D. 
Pháp hứa trao trả độc lập cho nước ta khi ta không chống Pháp nữa.

Câu 4: Sau khi thôn tính được nước ta Thực dân pháp đã:

A.
Gộp nước ta và các nước trên bán đảo Đông dương thành Liên bang Đông Dương 

B.
Xây dựng bộ máy nhà nước có tính chất quân sự, đàn áp các phong trào yêu nước.

C.
Tập trung đẩy mạnh khai thác bóc lột thuộc địa

D.
Cả ba ý trên đều đúng

Câu 5: Hoàn thiện bảng niên biểu sau:

	Niên đại
	Sự kiện

	1/9/1858
	Thực dân Pháp mở đầu xâm lược nước ta

	6/6/1884
	Nhà Nguyễn ký văn kiện cuối cùng, nước ta trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến

	1905-1909
	Phong trào Đông du

	5/6/1911
	Nguyễn Ái Quốc (Bác Hồ) ra đi tìm đường cứu nước


II.  Phần tự luận. (7,0 điểm)

Câu 1. Em hãy nêu những chính sách về kinh tế của Thực dân pháp thực hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (từ năm 1897 – 1914). Tác động cơ bản của nó đối với nền kinh tế nước ta? (4 điểm)

Câu 2: Em hãy cho biết sự khác biệt giữa con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với những người yêu nước đương thời? (3 điểm)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )

	1
	2
	3
	4

	A
	B
	C
	D

	
	
	
	


Câu 5: Hoàn thiện bảng niên biểu sau:

	Niên đại
	Sự kiện

	1/9/1858
	Thực dân Pháp mở đầu xâm lược nước ta

	6/6/1884
	Nhà Nguyễn ký văn kiện cuối cùng, nước ta trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến

	1905-1909
	Phong trào Đông du

	5/6/1911
	Nguyễn Ái Quốc (Bác Hồ) ra đi tìm đường cứu nước


II . Phần Tự luận: ( 7 điểm )
Câu 1: a/ Nêu tóm tắt chính sách khai thác (SGK)


b/ Tác động của chính sách khai thác thuộc địa về kinh tế :

- Tích cực : Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân ; thành thị theo hướng hiện đại ra đời ; bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

- Tiêu cực : Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác thuộc địa là vơ vét sức lười. sức của nhân dân Đông Dương. Do vậy :

+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt;

+ Nông nghiệp dậm chân tại chỗ;

+ công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

- Tác động cơ bản nhất: Biến nền kinh tế nước ta từ nền kinh tế phong kiến lạc hậu sang nền kinh tế thuộc địa, ngày càng què quặt và lệ thuộc chặt chẽ vào nền kinh tế Pháp.

Câu 2: 

* Nêu sự kiện:

Ngày 5/6/1911 Bác ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng – Sài Gòn, 

Cuộc hành trình từ 1911 – 1917 Người đã đi qua nhiều nước ở châu Âu, tìm hiểu về các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nông dân các nước. 

Năm 1917, trở lại Pháp và hoạt động nghiên cứu cách mạng một cách kỹ hơn. 

* So sánh:

- Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc), đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động. Còn Phan Châu Trinh lại chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách... dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, giành độc lập dân tộc.

- Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học — kĩ thuật và nền văn minh phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác — Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng đắn đối với dân tộc ta, cũng như đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc khác, phù hợp với sự phát triển của lịch sử.
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ĐỀ 3
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút


I. Phần trắc nghiệm: (3điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu  trả lời mà em cho là đúng nhất đúng nhất.

Câu 1. Quá trình xâm chiếm Việt Nam của thực dân Pháp được thực hiện theo các bước?

A. Đà Nẵng-Nam Kỳ- Bắc Kỳ- Trung  Kỳ.    B. Đà Nẵng-Trung  Kỳ- Bắc Kỳ- Nam Kỳ

C. Bắc Kỳ- Đà Nẵng -Trung Kỳ- Nam Kỳ.    D. Trung Kỳ- Nam Kỳ-Bắc Kỳ- Đà Nẵng

Câu 2.Thực dân  Pháp mấy lần đánh chiếm Bắc kỳ?

A. Một lần.                      B. Hai lần.                 C. Ba lần.                    D. Bốn lần.

Câu 3. Bốn điều ước nhà Nguyễn đã ký với Pháp(từ 1862-1884) chứng tỏ điều gì?

A. Thiện chí hòa bình của nhà Nguyễn.        
B. Đường lối ngoại giao mềm dẻo của nhà Nguyễn.

C. Quá trình đầu hàng từng bước đi đến đầu hàng hoàn toàn của nhà Nguyễn.

D. Vận mệnh của Triều Nguyễn đến hồi suy vong.

Câu 4.Vì sao Pháp lại kéo quân từ Đà Nẵng vào Gia Định?

A. Do kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thất bại.    B. Pháp đã chiếm xong Đà Nẵng.

C. Gia Định xa kinh thành Huế.
                      D. Gia Định có cảng biển sâu, dễ cập bến.

Câu 5. Nhà Nguyễn nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp thông qua điều ước nào?

  A. Giáp Tuất.
           B. Nhâm Tuất.
        C.  Pa-tơ-nốt.              D. Hắc-măng.

Câu 6.Ngày 21/12/1873 Gác-ni-ê và nhiều tên địch bị tử trận là kết quả của trận đánh nào?

 A. Vụ biến kinh thành Huế.

                     B. Trận đánh ở Đà Nẵng.

 C. Trận đánh ở Gia Định.

                                D. Trận đánh ở Cầu Giấy lần 

II. Phần tự luận: (7đ)

Câu 1: (4đ)

Trong việc để mất nước ta vào tay Pháp cuối thế kỷ XIX nhà Nguyễn có trách nhiệm như thế nào?

Câu 2: (3đ)
Nêu những chính sách của thực dân Pháp trong việc khai thác thuộc địa về các ngành nông nghiệp, công thương nghiệp, giao thông vận tải và tài chính ? Em có nhận xét gì về nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX ?
ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm: (3điểm)
(Mỗi ý trả lời đúng đạt 0.5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	B
	D


II. Phần tự luận: (7đ)

Câu 1: (4đ)

- Trước khi Pháp xâm lược:  

  + Nhà Nguyễn thi hành chính sách đối nội , đối ngoại thiển cận khiến cho xã hội Việt nam khủng hoảng...

  +Trước cuộc xâm lăng đang đến gần nhà Nguyễn không có được giải pháp phù hợp, tiếp tục làm tiềm lực đất nước suy yếu...

- Khi Pháp xâm lược: 

  + Không đề ra được một đường lối đúng đắn, không có quyết tâm đánh thắng. Vd” án binh bất động”...

  + Bỏ lỡ nhiều cơ hội đánh Pháp(khi Pháp rút khỏi Đà Nẵng 1859, Khi Pháp kéo quân sang Trung Quốc 1860, khi quân Pháp bị thất bại ở Cầu Giấy lần thứ nhất).

  +Đầu hàng từng bước thực dân Pháp , phản bội nhân dân tiến đến đầu hàng hoàn toàn với hai hiệp ước Hác- măng và Pa-tơ –nốt.

*Trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp nhà Nguyễn có trách nhiệm chính. 

Câu 2: (3đ)
- Nông nghiệp: (0,25đ)

   + Cướp đoạt ruộng đất

   + Phát canh thu đô 

- Công nghiệp(0,25đ): 

    + Khai thác mỏ và kháng sản 

    + Sản xuất điện nước, xi măng…

 - Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống đường giao thông để tăng cường bóc lột (0,25đ)
- Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường Việt Nam (0,25đ)
- Tài chính: Bóc lột bàng chính sách thuế. (0,25đ)
* Nhận xét : Nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX đã có nhiều biến đổi. Những yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen nhau do chính sách nô dịch thuộc địa của thực dân Pháp (Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ lạc hậu và phụ thuộc(1,75đ)

****************** HẾT ******************
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ĐỀ 4
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)


          Chọn đáp án đúng rồi khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu

1. Mục đích đấu tranh của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là:

A. Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến.

B. Thương lượng với Pháp để Pháp giúp đỡ Việt Nam phát triển đất nước.

C. Đánh Pháp giành độc lập dân tộc xây dựng chế độ dân chủ tư sản.      

D. Đánh Pháp giành độc lập dân tộc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.      

2. Bản chất chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp áp dụng ở Việt Nam trong chương trình khai thác thuộc địa là:

A. Kìm hãm dân ta trong vòng lạc hậu, ngu muội và đào tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng.

B. “ Khai hóa nền văn minh” cho  nhân dân Việt Nam.

C.  Đào tạo nhân tài cho đất nước Việt Nam.

D. Giúp cho nền văn hóa, giáo dục nước ta phát triển ngang bằng với các nước tiến bộ trên thế giới.

3. Âm mưu thâm độc của thực dân Pháp trong việc thành lập Liên bang Đông Dương là:

A. Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp.

B. Tăng cường áp bức, kìm kẹp, làm giàu cho tư bản Pháp.

C. Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.

D. Từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính.

4. Nguyên nhân chủ yếu đẩy nước ta rơi vào tình trạng nước thuộc địa là:

A. Thực dân Pháp liên kết với các nước đế quốc khác cùng đánh chiếm Việt Nam.

B. Nhân dân ta tình nguyện khuất phục thực dân Pháp.

C. Đất nước Việt Nam ta  nhỏ, nhân dân sức yếu không đánh nổi Pháp.

D. Triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, chủ trương thương lượng , không kiên quyết đánh Pháp.

II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1( 4điểm): Trình bày ngắn gọn nội dung chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam về lĩnh vực kinh tế? Em có nhận xét gì về đời sống của giai cấp nông dân và công nhân dưới tác động của cuộc khai thác đó?

Câu 2 (4điểm): Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước? Tại sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước mới ?

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Mỗi ý đúng 0.25 điểm
	
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	
	B
	A
	C
	D


II. TỰ LUẬN (8 điểm)

	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
	* Trình bày tóm tắt nội dung chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam về lĩnh vực kinh tế:

+ Nông nghiệp : Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.

+  Công nghiệp : Tập trung khai thác than, kim loại và  một số ngành khai thác xi măng, điện, chế biến gỗ....

+  Giao thông vận tải :Xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ, đường sắt 

+  Thương nghiệp :
-Độc chiếm thị trường Việt Nam....

-Đề ra các thuế mới bên cạnh các thuế cũ...

* Nhận xét về đời sống của giai cấp nông dân và công nhân dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa

 ( Lưu ý: Tùy cách diễn đạt của Hs nhưng cần đảm bảo các ý sau)
- Giai cấp nông dân: bị thực dân, phong kiến tước đoạt ruộng đất, bị phá sản. Cuộc sống của họ cơ cực trăm bề, một bộ phận nhỏ bị mất ruộng đất phải vào làm việc trong các hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp...

          Họ căm ghét chế độ bóc lột của thực dân, phong kiến nên có ý thức dân tộc sâu sắc. Họ sẵn sàng hướng ứng tham gia phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc.

- Giai cấp công nhân: là giai cấp mới xuất hiện. Đa số họ xuất thân từ nông dân , cuộc sống khổ cực vì bị ba tầng áp bức bóc lột: thực dân, phong kiến và giai cấp tư sản..

          Họ có tinh thần đấu tranh cách mạng  mạnh mẽ, kiên quyết chống đế quốc và phong kiến. Họ là lực lượng lãnh đạo cách mạng .
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

	2
	* Tiểu sử và hoàn cảnh.

- Nguyễn Tất Thành: 19.5.1890, trong một gia đình trí thức yêu nước ở xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

* Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ 1911- 1916.

- Năm 1911: Ra đi tìm đường cứu nước.

- Từ 1911- 1916: Người qua nhiều nước ở châu Phi, châu Âu, châu Mĩ.

- Năm 1917: Người trở lại Pháp.

+ Hoạt động trong phong trào công nhân Pháp.

+ Tiếp nhận ảnh hưởng của CMT10 Nga.

=> Bước đầu hoạt động của Người mở ra chân trời mới cho cách mạng Việt Nam.
	0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước mới vì: 

- Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân.

- Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, bị Pháp đô hộ , trong khi các phong trào yêu nước chống Pháp nổ ra liên tiếp nhưng  đều thất bại.

- Khâm phục, nhưng không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu

nước trước đó.           

         Ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng sang phương Tây để “ tìm hiểu xem họ làm như thế nào để về giúp đồng bào mình”
	0.5

0.5

0.5

0,5
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ĐỀ 5
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút


Câu 1:  ( 3 điểm) Điền các sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau:

	STT
	Thời gian
	Sự kiện chính

	1
	01/09/1858
	Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam.

	2
	13/07/1885
	Vua Hàm Nghi ban bố chiếu Cần Vương.

	3
	1884-1913
	Khởi nghĩa Yên Thế.

	4
	1905-1909
	Phong trào Đông Du.

	5
	1907
	Đông Kinh nghĩa thục.

	6
	05/06/1911
	Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu nước.


Câu 2: ( 4 điểm).

Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thê kỉ XIX ra đời trong bối cảnh nào ? Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa của những đề nghị cải cách đó .

Câu 3: ( 3 điểm). Kể tên các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương. Em hãy cho biết cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất. Vì sao ?

ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1

(3điểm)
	Điền các sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

STT

Thời gian

Sự kiện chính

1

01/09/1858

Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam.

2

13/07/1885

Vua Hàm Nghi ban bố chiếu Cần Vương.

3

1884-1913

Khởi nghĩa Yên Thế.

4

1905-1909

Phong trào Đông Du.

5

1907

Đông Kinh nghĩa thục.

6

05/06/1911

Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu nước.


	0,5 

0,5 

0,5 

0,5

0,5

0,5



	  Câu 2

(4điểm)
	* Bối cảnh:

- Vào cuối thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược Nam Kì, chuẩn bị đánh chiếm cả nước ta triều đình Huế vẫn tiếp tục thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời khiến cho kinh tế xã hội Việt nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

- Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương trở nên mục ruỗng; nông nghiệp, thủ công nghiêp, thương nghiệp đình trệ; tài chính cạn kiệt, đời sống nhân dân khó khăn. Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt.

- Trước tình hình đó, xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù, một số quan lại sĩ phu yêu nước thức thời đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị, yêu cầu đổi mới công việc nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa… của nhà nước phong kiến

* Nội dung cơ bản:

- Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định). Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

- Năm 1872, Viện Thương Bạc xin mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để thông thương với bên ngoài
- Từ năm 1863-1871, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình 30 bản điều trần, đề cập đến một loạt vấn đề như chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục…

- Vào các năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng han bản “Thời vụ sách” lên vua Tự Đức đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

* Ý nghĩa:

- Những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX đã gây được tiếng vang lớn, dám tấn công vào những tư tưởng bảo thủ và phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời.

- Góp phần vào việc chuẩn bị cho việc ra đời phong trào Duy tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.
	0,5

0.5

0.5

0.5

0.25

0.5

0.5

0.5

0.25

	Câu 3

(3điểm)
	* Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương: 

   - Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887)

   - Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)

* Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất vì:

   - Lãnh đạo: là văn thân sĩ phu yêu nước, cú sự chỉ huy thống nhất, chặt chẽ.

   - Thời gian: Kéo dài 10 năm.

   - Quy mô: Lớn, phân bố trên địa bàn 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

   - Tinh thần chiờn đấu cam go, quyết liệt, dũng cảm. Lập được nhiều chiến công, nghĩa quân đông chế tạo được nhiều vũ khí.


	0,5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
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ĐỀ 6
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút


Câu 1( 3 điểm): Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước cai trị của Pháp Ở Đông Dương? Nêu nhận xét về bộ máy cai trị của Pháp ?

 Câu 2 (4 điểm ): Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê  tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê( 1885-1895) là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong Phong trào Cần vương  ?

Câu 3:(  3 điểm) Trình bày những nét lớn về khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 theo mẫu sau

	
	Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917

	Người lãnh đạo
	

	Diễn biến chính
	

	Kết quả
	


ĐÁP ÁN
	Câu hỏi
	
	Điểm

	Câu 1
	Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước cai trị của Pháp Ở Đông Dương? Nêu nhận xét về bộ máy cai trị của Pháp ?
	3

	
	
[image: image1.emf]S¬ ®å bé m¸y cai trÞ cña Ph¸p ë Đ«ng D­¬ng LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG 

(Toàn quyền Đông Dương)

BẮC KÌ 

(Thống sứ)

TRUNG KÌ 

(Khâm sứ)

NAM KÌ 

(Thống đốc)

CAMPUCHIA

(Khâm sứ)

LÀO 

(Khâm sứ)

BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP KÌ (Pháp)

BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH, HUYỆN (Pháp + bản xứ)

BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ, THÔN (bản xứ )


	2

	
	· Nhận xét

· Bộ máy cai trị  tổ chức  chặt chẽ với tay xuống tận nông ...

· Kết hợp giữa nhà nước thực dân với quan lại phong kiến


	1

	Câu 2
	Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê  tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê( 1885-1895) là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong Phong trào Cần vương  ?
	4

	
	* Diễn biến:

-Từ 1885-1888  dưới sự lãnh đạo của Phan Đình Phùng, trên địa bàn rộng lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, nghĩa quân tổ chức, huấn luyện, xây dựng công sự , rèn đúc vũ khí và tích trữ lương thực . ( 0,5 điểm)
-Từ 1888-1895 Nghĩa quân dựa vào rừng núi hiểm trở đẩy lui nhiều cuộc hành quân càn quét của địch. (0,5 điểm) 
- Pháp tập trung binh lực tấn công quy mô vào Ngàn Trươi ( 0,5 điểm)

- Nghĩa quân chiến đấu gian khổ, lực lượng suy yếu , 28-12-1895 Phan Đình Phùng hi sinh , cuộc khởi nghĩa được duy trì thêm  một thời gian rồi tan rã ( 0,5 điểm)


	2

	
	Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần V​ương 

· vì: + Lãnh đạo khởi nghĩa phần lớn là văn thân các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. 
+ Thời gian tồn tại: 10 năm.

+ Quy mô rộng lớn, phân bố trên địa bàn nhiều tỉnh. Có trình độ tổ chức cao. 
Có sự chỉ huy thống nhất và phối hợp t​ơng đối chặt chẽ

+ Tính chất ác liệt, chiến đấu cam go, vừa chống Pháp, vừa chống triều đình 
phong kiến bù nhìn. lập đ​ược nhiều chiến công vang dội
	2

	Câu 3
	Trình bày những nét lớn về khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 theo mẫu sau


	3 điểm


Nghĩa quân giết chết viên giám binh người Pháp, phá nhà lao thả tù chính trị, chiếm các công sở và làm chủ tỉnh lị Thái Nguyên trong một tuần lễ, nhưng lại không chiếm được trại lính Pháp nên bị phản công…buộc nghĩa quân phải rút lui khỏi tỉnh lị.Lương Ngọc Quyến anh dũ

	g hi sinh trong chiến đấu.

	
	Kết quả

	Cuộc chiến đấu kéo dài gần 5 tháng nhưng thất bại .Trịnh Văn Cấn tự sát, nêu cao ý chí bất khuất của người chỉ huy và của nghĩa quân anh hùng.



	
	1

2

1
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ĐỀ 7
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút


Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đầu câu đáp án đúng.

1. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của ai?

A. Nguyễn Đình Chiểu




B. Nguyễn Tri Phương

C. Nguyễn Hữu Huân




D. Nguyễn Trung Trực

2. Hiệp ước nào đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?
 A.  Hiệp uớc Nhâm Tuất                                B.  Hiệp uớc Giáp Tuất
 C.  Hiệp ước Pa-tơ-nốt                                   D.  Hiệp ước Hác-măng

3. “Chiếu Cần vương” ra đời trong thời gian nào? Tại đâu?
 A.  13/6/1883 tại Tân Sở (Quảng Trị)            B.  13/6/1883 tại Phú Gia (Hà Tĩnh)
 C.  13/7/1885 tại Tân Sở (Quảng Trị)            D.  13/7/1885 tại Phú Gia (Hà Tĩnh)

 4. Người lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là 
 
A.  Phan Đình Phùng                                      B.  Phạm Bành
 
C.  Nguyễn Thiện Thuật                                 D.  Hoàng Hoa Thám

Câu 2: Bằng kiến thức Lịch sử đã được học, hãy chọn từ (dân tộc; nhân dân; triều Nguyễn;  Cần vương) thích hợp điền vào chỗ trống …. để được câu có nội dung đúng.
      Sau Hiệp ước 1884 và cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế, triều đình hoàn toàn đầu hàng. Nhân dân tiếp tục chiến đấu dưới ngọn cờ (1)……………………. Chiếu Cần vương đã gắn quyền lợi của (2)………………………….. với quyền lợi của (3)………………… nên đã được (4)……………………… tích cực ủng hộ.
Câu 3 : Hãy kết nối một thông tin ở cột A với một thông tin ở cột B để được nội dung đúng (ghi kết quả kết nối ở cột C).

	A
(Sự kiện lịch sử)
	B
(Mốc thời gian)
	C
(Kết quả kết nối)

	1- Pháp nổ sung tấn công Gia Định
	a- 1/9/1858
	1        + …….

	2- Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam
	b- 17/2/1859

	2        + …….


	3- Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất
	c- 20/11/1873
	3        + …….

	4- Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai
	d- 25/4/1882
	     4        + …….


 
PHẦN II. TỰ LUẬN  (7 điểm)

Câu 1: (1.5 điểm) Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam? 

Câu 2: (2.5 điểm) Xã hội Việt Nam phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

Câu 3: (3.0 điểm) Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo khác với lớp người đi trước?

………………….Hết……………………
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Giám thị không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Trả lời đúng mỗi ý được 0.25đ

- Câu 1: 1A; 2C; 3C; 4D.  

- Câu 2: (1) Cần vương; (2) triều Nguyễn; (3) dân tộc; (4) nhân dân
- Câu 3: 1 + b; 2 + a; 3 + c; 4 + d .
PHẦN II. TỰ LUẬN  (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	 Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược
	1.5 điểm

	
	        Từ giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu.
	0,5



	
	       Việt Nam lại là nước có vị trí địa lí thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên.
	0,5

	
	       Chế độ phong kiến ở Việt Nam lại đang ở vào giai đoạn khủng hoảng, suy yếu
	0,5

	2
	       Xã hội Việt Nam phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
	2.5 điểm

	
	Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng và trở thành chỗ dựa, tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
	

	
	Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Một bộ phận nhỏ mất ruộng đất phải vào làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền.
	

	
	        Tầng lớp tư sản đã xuất hiện, có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn... bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.
	

	
	        Tiểu tư sản thành thị cũng là tầng lớp mới xuất hiện, bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do. Họ có trình độ học vấn, nhạy bén với thời cuộc,... nên sớm giác ngộ và tích cực tham gia các phong trào cứu nước.
	

	
	         Giai cấp công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp,... lương thấp nên đời sống khổ cực. Đây là giai cấp có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc, phong kiến.
	

	3
	Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo khác với lớp người đi trước?
	3.0 điểm

	
	- Các bậc tiền bối mà tiêu biểu là Phan Bội Châu đã lựa chọn con đường cứu nước đó là đi sang phương Đông, chủ yếu là Nhật Bản vì ở đó từng diễn ra cuộc cải cách Minh Trị làm cho Nhật thoát khỏi thân phận thuộc địa; vì Nhật đã đánh bại đế quốc Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật (1905-1907) và Nhật Bản còn là nước "đồng văn, đồng chủng" với Việt Nam.
	0,5

	
	- Đối tượng mà cụ Phan Bội Châu gặp gỡ là những chính khách Nhật để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp. Phương pháp của cụ là vận động tổ chức giai cấp, cùng các tầng lớp trên để huy động lực lượng đấu tranh bạo động.
	0,5

	
	- Còn Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường sang phương Tây, nơi được mệnh danh có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học kỹ thuật, có nền văn minh phát triển. 
	0,5

	
	- Nguyễn Ái Quốc đi vào tất cả các giai cấp, tầng lớp, đi vào phong trào quần chúng, giác ngộ, đoàn kết họ đứng lên đấu tranh giành độc lập thực sự bằng sức mạnh của mình là chính
	0,75

	
	- Người luôn đề cao học tập, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm cách mạng mới nhất của thời đại và Người đã bắt gặp chân lý cách mạng Tháng Mười Nga, đây là con đường cứu nước đúng đắn nhất với dân tộc ta. 
	0,75


………………….Hết……………………
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ĐỀ 8
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút


Câu 1: (2 điểm)
Trình bày  nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất 1862.

Câu2:  (2 điểm)
Trình bày những nét chính về phong trào Cần Vương (1885-1896).

Câu 3: (6 điểm)

Vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp đã thi hành những chính sách gì về kinh tế ở Việt Nam? Mục đích của các chính sách đó? Tác động của chính sách khai thác thuộc địa đó đối với kinh tế Việt Nam.

- Hết-

 ĐÁP ÁN 
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1:
(2đ)

	Trình bày  Nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất 1862
- Triều đình thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì ( Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn lôn.

- Mở ba cửa biển: Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào buôn bán cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây.

- Bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương 288 vạn lạng bạc.

- Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.


	(0.5đ) 

(0,5đ)

(0.5đ)

(0,5đ)



	Câu 2:

(2đ)


	Phong trào Cần Vương 1885-1896:

- Sau khi cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị), tại đây ông nhân danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương kêu gọi văn thân sĩ phu đứng lên giúp vua cứu nước.

- Phong trào diễn ra qua 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn (1885-1888): phong trào bùng nổ và lan rộng khắp cả nước

+ Giai đoạn (1888-1896): phong trào quy tụ trong những cuộc khởi nghĩa lớn tập trung ở Bắc kì và Trung kì.


	1đ

1đ

	Câu 3

6đ
	Chính sách về kinh tế 

*Nông nghiệp:

- Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đát

- Bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô.

* Công nghiệp:

- Tập trung vào khai thác than và kim loại

- Xây dựng một số cơ sở công nghiệp như xi măng, gạch, ngói, điện, nước...

* Giao thông vận tải:

- Xây dựng hệ thống giao thông vận tải để tăng cường bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

*Thương nghiệp

-  Nắm giữ độc quyền về thị trường.

- Tăng thêm các loại thuế và đánh thuế nặng.

Mục đích:

Vơ vét, bóc lột sức người, sức của của nhân dân Việt Nam để làm giàu cho tư bản Pháp.

Tác động:

- Tích cực: cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân, thành thị theo hướng hiện đại ra đời, bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hóa, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

- Tiêu cực:

+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt

+ Nông nghiệp dậm chân tại chỗ, công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

-> nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và phụ thuộc.

	0,5

0,5

0,5

0,5

1 đ

1,5 đ

1,5đ
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ĐỀ 9
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM  (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Chọn và khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất.

1.1. Sau 5 tháng xâm lược, liên quân Pháp - Tây Ban Nha chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà, không thể tiến sâu vào đất liền, vì:

A. Quân giặc không có sự chuẩn bị kĩ càng.

B. Quân giặc không quen thuỷ thổ, địa hình và thời tiết nước ta.

C. Giữa quân Pháp và Tây Ban Nha nảy sinh mâu thuẫn nên chưa tiến sâu vào đất liền.

D. Quân và dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương anh dũng chống trả.

1.2.  Năm 1882 đánh dấu sự kiện quan trọng nào đối với triều đình Huế?

A. Triều đình kí hiệp ước quân sự với nhà Thanh.

B. Nguyễn Trường Tộ đề nghị triều đình cải cách.

C. Tiều đình kí hiệp ước Nhâm Tuất 1862

D. Vua Tự Đức nhường ngôi cho con.

1.3. Phong trào Cần vương diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ nhất là ở:

A. Nam Kì và Trung Kì.                                 B. Bắc Kì và Nam Kì.

C. Trung Kì và Bắc Kì.                                   D. Nam Kì.

1.4. Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt ( 11-1888), phong trào Cần vương như thế nào?

A. đã chấm dứt.                                         

B. Chỉ còn diễn ra ở Trung Kì.

C. Vẫn tiếp tục nhưng hoạt động cầm chừng.

D. Vẫn được duy trì và dần dần quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn.

 

Câu 2. (1 điểm) Nối nội dung thời gian với sự kiện tương ứng thể hiện thái độ chính trị của các giai cấp Việt Nam cuối thế kỷ XIX đấu thế kỷ XX. 
	Thời gian
	 
	Sự kiện

	1. Địa chủ 

2. Nông dân

3. Công nhân

4. Tư sản
	
	A. Sớm có tinh thần đấu tranh, vươn lên lãnh đạo cách mạng.

B. Cấu kết với Pháp áp bức bóc lột nông dân.

C. Sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cách mạng.

D. Chưa tỏ rõ thái độ tham gia cách mạng. 

E. Chưa có thái độ chính trị nhưng muốn  lãnh đạo cách mạng 


Câu 3. (1 điểm)  Lựa chọn từ ngữ thích hợp (Cấm đạo, nước Pháp, Ba Lạt, Gia Định, Định Tường, Biên Hòa, Quảng Yên,  Đà Nẵng) điền vào chỗ trống để hoàn thành nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất.
Triều đình thừa nhận quyền cai quản của ………(1)………… ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì (…………………,………………(2)……..………………………) và đảo Côn Lôn; mở ba cửa biển (………………………(3)…….……………… ………………) cho Pháp vào buôn bán; bãi bỏ lệnh …………(4)…………… trước đây; bồi thường chiến phí cho Pháp.

II. TỰ LUẬN  (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Có ý kiến cho rằng: Việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp là trách nhiệm triều đình nhà Nguyễn. Hãy cho biết ý kiến của em về nhận định trên?

Câu 2. (3,5 điểm) Kể tên các cuộc khởi nghĩa trong Phong trào Cần Vương? Vì sao nói: Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
Câu 3. (1,5 điểm) Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp xã hội Việt Nam có sự phân hóa, xuất hiện giai cấp tầng lớp mới nào? Trình bày những nét chính về một giai cấp tầng lớp mới mà em yêu thích.

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM  (3 điểm)

Câu 1. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4

	Đáp án
	D
	C
	C
	D


Câu 2. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
	Thời gian
	1
	2
	3
	4

	Sự kiện
	B
	C
	A
	D


Câu 3. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
	Ý
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Đáp án
	nước Pháp
	Gia Định, Định Tường, Biên Hòa 
	Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên
	Cấm đạo


II. TỰ LUẬN  (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Trước hoạ xâm lăng, triều đình nhà Nguyễn vẫn giữ chính sách bảo thủ, không thực hiện cải cách duy tân đất nước; không có đường lối, phương pháp kháng chiến đúng đắn.

- Đối với Pháp: Nhà Nguyễn và một số quan lại có tư tưởng sợ Pháp, ảo tưởng vào việc thương thuyết để giữ vững nền độc lập.
- Đối với nhân dân; triều đình vẫn giữ thái độ thù địch, không dám dựa vào nhân dân để kêu gọi đấu tranh.
	1đ

(0,5)

(0,5)

	3
	* Kể tên các cuộc KN lớn trong phong trào Cần Vương: KN Ba Đình, KN Bãi Sậy, KN Hương Khê

* Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương vì:
- Quy mô, địa bàn hoạt động rộng lớn, gồm 4 tỉnh bắc Trung kì: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Trình độ tổ chức quy củ, gồm 15 quân thứ do các tướng lĩnh tài ba chỉ huy.   
- Xây dựng căn cứ vững chắc, 

- Tự chế tạo được vũ khố (súng trường).

- Thời gian tồn tại dài nhất trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương.

- Khởi nghĩa thất bại đánh dấu mốc kết thúc của phong trào đấu tranh chống Pháp dưới ngọn cờ Cần Vương.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	2
	- Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp xã hội Việt Nam có sự phân hóa, xuất hiện giai cấp tầng lớp mới là: Tầng lớp tư sản, tầng lớp tiểu tư sản và giai cấp công nhân
- Trình bày những nét chính về một giai cấp tầng lớp mới:

+ Tầng lớp tư sản: Có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn…-> bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.

+ Tầng lớp tiểu tư sản: Bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do -> đời sống bấp bênh, có ý thức dân tộc. Tích cực tham gia các hoạt động cứu nước.

+ Giai cấp Công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.
	0,5đ

1đ
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ĐỀ 10
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 3.0 điểm)

Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi  câu đúng là 0.25 đ

Câu 1. Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch 


A. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế.

C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.

D. Chiếm Đà Nẵng khống chế miền Trung.

Câu 2.Sau 5 tháng xâm lược nước ta ,quân Pháp đã đánh chiếm đươc:
A. Bán đảo Sơn Trà               B. Toàn bộ Đà Nãng            

C . Đà Nẵng và Huế               D . 6 tỉnh Nam Kì

Câu 3. Sốlượng bản điều trần mà Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình từ năm 1963 đến năm 1781 là
A .20 bản                 B . 25 bản                   C.30 bản                                  D . 40 bản       

 Câu 4. Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Nguyễn thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 


 A. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Lôn.

B. Ba tỉnh miền Đông Nam kì và đảo Côn Lôn.

C. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì với đảo Phú Quốc.

D. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì với đảo Côn Đảo.

Câu 5. (2đ) Lập niên biểu quá trình xâm lược của thực dân Pháp và cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ 1858 đến 1874. ( Sự kiện chính)

	Thời gian
	                 Sự kiện

	……………………………………………………………….

…………………………………………


	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..




II/Tự luận: ( 7.0 điểm ) 
Câu 6 .(2.5đ) Vì sao nói: nhà Nguyễn ngày càng lún sâu trên con đường đầu hàng? Em nhận xét như thế nào về tinh thần chống Pháp của nhà Nguyễn?

Câu  7 (2 đ). Trong các cuộc khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê, cuộc khởi nghĩa nào điển hình nhất trong phong trào cần vương ? Vì sao?
Câu 8 (2.5đ) .Nêu những nội dung chính trong đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ? Em có nhận xét gì về những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ?
HẾT
ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	 A. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
	0.25đ

	Câu 2
	A. Bán đảo Sơn Trà               
	0.25đ

	Câu 3
	C.30 bản                                  
	0.25đ

	Câu 4
	B. Ba tỉnh miền Đông Nam kì và đảo Côn Lôn.
	0.25đ

	Câu 5
	31-8-1858 : 3000  quân Pháp và Tây-ban-nha…

1-9-1858: Pháp nổ sung tấn công Đà Nẵng

5-6-1862: Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam kì và đảo Côn Lôn

15-3-1874 Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kì
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 6
	Vì sao nói: nhà Nguyễn ngày càng lún sâu trên con đường đầu hàng? Em nhận xét như thế nào về tinh thần chống Pháp của nhà Nguyễn?

 (2.5đ)
	

	
	+ Bước đầu, khi pháp xâm lược, triều đình lãnh đạo, tổ chức cho nhân dân kháng chiến nhưng đối phó theo kiểu bị động – phòng ngự.

+Nhượng bộ từng bước rồi đi đến đầu hàng ( Dẫn chứng 4 Hiệp ước..)

*Nhận xét như thế nào về tinh thần chống Pháp của nhà Nguyễn

+ Không kiên quyết động viên nhân dân chống Pháp,bỏ lỡ thời cơ hành động 

+ Nhu nhược ích kỉ đề cao lợi ích dòng họ hơn lợi ích dân tộc, khi pháp đánh bắc kì triều đình còn cầm chừng nặng về thương thuyết 
	0.5đ

1 đ

0.5 đ

0.5 đ

	Câu  7. Trong các cuộc khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê, cuộc khởi nghĩa nào điển hình nhất trong phong trào cần vương ? Vì sao? (2đ)

	
	- Khởi nghĩa Hương Khê là điển hình nhất.
- Bởi vì :
+ Đây là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn, địa bàn rộng.
+ Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là văn thân các tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh.
+ Thời gian tồn tại 10 năm.Tổ chức chặt chẽ, 
+ Tự chế tạo được vũ khí (súng trường theo mẫu súng của Pháp)
	1.0đ

0.25đ0.25đ

0.25đ

0.25đ

	.câu 8.Nêu những nội dung chính trong đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ? Em có nhận xét gì về những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ? (2.5 đ)

	
	* Nội dung:

- Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần đề cập đến một số vấn đề như:  chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục…

* Nhận xét:

 -Những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ có hệ thống và toàn diện, chứng tỏ một điều rằng, ông là người thiết tha yêu nước, có trình độ học vấn uyên thâm, có tư tưởng tiến bộ vượt lên trên tư tưởng phong kiến lạc hậu, cổ hủ lúc bấy giờ. 

-Những đề nghị, cải cách của Nguyễn Trường Tộ gồm tất cả những mặt như kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa- xã hội.
	1.5đ

0.5 đ

0.5đ
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ĐỀ 11
	ĐỀ THI HỌC KỲ II  MÔN LỊCH SỬ 8
Thời gian: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM: ( 3đ)

 * Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng .

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa nào khiến thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam.

A. Bảo vệ giáo sĩ Pháp và giáo dân Việt Nam đang bị sát hại.

B. Khai hóa văn minh cho người Việt Nam 

C. Chiếm Việt Nam làm thuộc địa và căn cứ quân sự. 

D. Trả thù triều đình Huế đã làm nhục quốc thể nước Pháp.

Câu 2. Thực dân Pháp xâm lược nước ta vào năm:

A. 1847                    B. 1858                        C.  1859                    D. 1860

Câu 3 . Triều đình Huế kí hiệp ước cắt 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp vào: 

A. tháng 6 năm 1862                                                  B. tháng 6 năm 1863                                                              C. tháng 5 năm 1864                                                  D. tháng 5 năm 1865

Câu 4. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của:

A. Trương Định                                                            B. Trương Quyền                                                 C. Nguyễn Trung Trực                                                 D.  Nguyễn Đình Chiểu

Câu 5. Theo hiệp ước Giáp Tuất 15/3/1874 triều đình Huế đã:

A. chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam kì.

B. chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 6 tỉnh Nam kì.

C. chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ nước Việt Nam.

D. thừa nhận nền bảo hộ của Pháp đối với bắc Kì.

Câu 6. “Bình Tây Đại Nguyên Soái” là danh hiệu nhân dân Miền Nam phong cho:                  
A. Nguyễn Trung Trực                                               B. Nguyễn Tri phương                                                 C. Trương Định                                                           D. Nguyễn Đình Chiểu

Câu 7. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất vào năm:
A.   1870                         B.   1871                  C.   1872               D.   1873

Câu 8. Người chỉ huy quân dân Hà Nội chống lại thực đân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất là:

A .  Tôn Thất Thuyết                                                    B .   Nguyễn Tri phương                                                 C .  Trương Định                                                           D.   Hoàng Diệu

Câu 9. Triều đình Huế đã có kế sách gì để đối phó với Pháp?

A. Lãnh đạo nhân dân đứng lên đánh Pháp.

B. Tiến hành canh tân đất nước.

C. Tìm cách điều đình, thương lượng.

D. Cầu cứu nhà Thanh ở Trung Quốc.

Câu 10. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là :
 A. Khởi nghĩa Ba Đình                                                B. Khởi nghĩa Bãi Sậy  
 C. Khởi nghĩa Hương  Khê                                          D. Khởi nghĩa Yên Thế

Câu 11. Năm 1885 phe chủ chiến trong triều đình Huế mở cuộc tấn công vào lực lượng quân Pháp đóng trong thành, mục tiêu chính là:

A. loại trừ phe đầu hàng.

B. đưa Hàm Nghi lên ngôi.

C. chống lại sự o ép, giành lại chủ quyền từ tay Pháp.

D. tập trung quyền lực vào tay Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết.

Câu 12 . Lí do cơ bản nào làm cho các đề nghị cải các của các sĩ phu yêu nước cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

A. Không có tiền.

B. Không có thời gian.

C. Tính không hiện thực của các đề nghị cải cách.

D. Triều đình bảo thủ, không chấp nhận cải cách.

II. TỰ LUẬN:(7đ)

Câu 1. ( 1.5đ )  

     Tại sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam ?
Câu 2.( 3,5đ)  

     Trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885- 1896). Hãy nêu những nhận xét của em về cuộc khởi nghĩa này.  
 

Câu 3.( 2đ) 

     Động cơ nào khiến các sĩ phu yêu nước cuối thế kỉ XIX mạnh dạn đề xuất cải cách. Vì sao các đề nghị cải cách này không thực hiện được? 

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm):

	             Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	C
	D


II. TỰ LUẬN:
Câu 1. ( 1.5đ )  

* Nguyên nhân sâu xa:

-  Các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược phương Đông. VN nằm trong hoàn cảnh chung đó.

* Nguyên nhân trực tiếp:

- TD Pháp lấy cớ bảo vệ đạo Ga Tô đã đem quân xâm lược VN

- Nhà Nguyễn bạc nhược, yếu hèn với chính sách thủ cựu…

Câu 2.( 3,5đ) 

* Những nét chính về cuộc khởi nghĩa Hương Khê  (1,5đ)

   - Giai đoạn 1:( 1885- 1888)

Nghĩa quân xây dựng căn cứ và chuẩn bị lực lượng, rèn đúc vũ khí.

   - Giai đoạn 2:( 1888- 1895)

  +  Nghĩa quân dựa vào rừng núi hiểm trở tiến công địch, chỉ huy thống nhất, đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch.

  + 28/12/1895 Phan đình Phùng hi sinh nghĩa quân tan rã.
* Nhận xét: 

   Là cuộc khởi nghĩa có bước phát triển cao nhất trong phong trào Cần Vương vì :

· Đây là cuộc khởi nghĩa có qui mô lớn, địa bàn hoạt động rộng …

· Thời gian tồn tại lâu (10 năm)

· Có tổ chức chặt chẽ…

· Tự chế tạo được vũ khí…

Câu 3.( 2đ) 

* Các sĩ phu yêu nước cuối thế kỉ XIX đề xuất cải cách vì:

 - Lòng yêu nước, thương dân …

 - Các sĩ phu đề xướng cải cách để tạo ra thực lực cho đất nước chống lại bọn xâm lược.

* Các  đề nghị cải cách này không thực hiện vì:

 - Mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong chưa động chạm và giả quyết 2 mâu thuẫn của xã hội.

 - Nhà Nguyễn bảo thủ không thích ứng với hoàn cảnh nêu những cải cách trên không thực hiện được.
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S¬ ®å bé m¸y cai trÞ cña Ph¸p ë Đ«ng D­¬ng





LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG (Toàn quyền Đông Dương)

BẮC KÌ (Thống sứ)

TRUNG KÌ (Khâm sứ)

NAM KÌ (Thống đốc)

CAMPUCHIA(Khâm sứ)

LÀO (Khâm sứ)

BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP KÌ (Pháp)

BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH, HUYỆN (Pháp + bản xứ)

BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ, THÔN (bản xứ )
































